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QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai
(Kèm theo Quyết định số       /2025/QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai.
2. Quy định này áp dụng đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai và các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Chi cục Kiểm lâm.
Điều 2. Vị trí và chức năng
1. Chi cục Kiểm lâm là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý rừng, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp, bảo tồn, đa dạng sinh học và thực hiện các nhiệm vụ khác về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.
2. Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại để hoạt động theo quy định của pháp luật.
3. Trụ sở làm việc đặt tại Khu phố 7, phường Bình Đa thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251).3992053; Email: cckl@dongnai.gov.vn.
- Website: http://kiemlamdongnai.org.vn.
Điều 3. Nguyên tắc hoạt động
Chi cục Kiểm lâm chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác quản lý bảo vệ rừng, sử dụng rừng, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Cục Đa dạng sinh học.
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Chương II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Kiểm lâm
1. Tham mưu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh:
a) Xây dựng chương trình, kế hoạch, phương án, đề án về quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng rừng, phát triển rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp, bảo tồn và đa dạng sinh học;
b) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, lực lượng khác trên địa bàn bảo vệ rừng thuộc sở hữu toàn dân nơi nhà nước chưa giao, chưa cho thuê;
c) Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng tại địa phương theo quy định của pháp luật;
d) Phát triển rừng, sử dụng rừng khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp, bảo tồn và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh:
a) Xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch, phương án, đề án về
 quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp;
b) Theo dõi diễn biến rừng, kiểm kê rừng, giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi
 rừng, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của pháp luật;
c) Tổ chức quản lý, bảo vệ rừng, lập và thực hiện phương án phòng cháy và
 chữa cháy rừng của chủ rừng;
d) Tổ chức đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý rừng, bảo vệ rừng, khai thác rừng, sử dụng rừng, vận chuyển, kinh doanh, cất giữ, chế biến lâm sản; xác minh, xác nhận nguồn gốc lâm sản đối với cơ sở kinh doanh, chế biến, xuất khẩu, nhập khẩu lâm sản;
đ) Thực hiện các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch, về giảm phát khí thải nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thái rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học trong hệ sinh thái rừng, quản lý rừng bền vững và nâng cao trữ lượng cacbon rừng;
e) Hướng dẫn, kiểm tra việc kinh doanh, chế biến lâm sản, gây nuôi, trồng cấy các loài động vật rừng, thực vật rừng theo quy định của pháp luật;
f) Hướng dẫn, kiểm tra công tác phát triển rừng, sử dụng rừng khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật;
g) Tổ chức biện pháp bảo tồn loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, bảo tồn nguồn gen các loài bản địa, loài có giá trị tại địa phương;
h) Quản lý, giám sát hoạt động tiếp cận nguồn gen và tri thức truyền thống gắn với nguồn gen theo quy định của pháp luật; kiếm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại, sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen.
3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp, bảo tồn và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh:
a) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế
 hoạch, phương án, đề án về quản lý rừng, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp thuộc nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;
b) Phối hợp với chủ rừng tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng,
 phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp; bảo
 tồn tài nguyên, đa dạng sinh học rừng theo quy định của pháp luật;
c) Theo dõi, dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; tổ chức lực lượng, phương tiện phối hợp với chủ rừng và chính quyền các cấp chữa cháy rừng; trong trường hợp cần thiết tham mưu cho cấp có thẩm quyền tổ chức huy động lực lượng, phương tiện trên địa bàn tổ chức chữa cháy rừng;
d) Tổ chức xây dựng lực lượng chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy
 rừng; kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng;
đ) Tổ chức đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, bảo đảm chấp hành pháp luật
 về lâm nghiệp; xử lý vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính; khởi tố, điều tra vụ án hình sự hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp theo quy định của pháp luật;
e) Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, vận động, giáo dục pháp luật về lâm
 nghiệp;
g) Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng;
h) Quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, phương tiện, trang
 thiết bị chuyên dụng, đồng phục theo quy định của pháp luật;
i) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo định kỳ và theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
j) Thực hiện các quy định về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam theo phân cấp; quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản theo quy định của pháp luật;
k) Thực hiện các hoạt động kiểm kê, đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực Lâm nghiệp;
l) Thực hiện các nhiệm vụ phát triển rừng, sử dụng rừng khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật;
m) Tổ chức kiểm kê, quan trắc, lập báo cáo đa dạng sinh học, xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học; 
n) Lập hồ sơ đề cử công nhận và thực hiện chế độ quản lý các danh hiệu quốc tế về bảo tồn (khu Ramsar, vườn di sản của ASEAN, khu Dự trữ sinh quyển thế giới).
4. Thực hiện hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về lĩnh vực lâm nghiệp theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp
 và Môi trường và quy định của pháp luật.
5. Tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính; quản lý tổ chức, biên
 chế công chức, vị trí việc làm, công chức, viên chức, tài chính, tài sản và nguồn
 lực khác được giao theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và môi trường và quy định của pháp luật.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.
Điều 5. Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm gồm Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng. 
a) Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục, do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục theo quy chế làm việc và phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường;
b) Phó chi cục trưởng do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường bổ nhiệm, giúp Chi cục trưởng phục trách, chỉ đạo một số mặt công tác của đơn vị trực thuộc, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chi cục trưởng vắng mặt, một Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng ủy quyền điều hành các hoạt động của Chi cục;
c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Chi cục trưởng, các Phó Chi cục trưởng do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường quyết định theo quy định.
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy
a) Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ
- Phòng Tổ chức, Hành chính; 
- Phòng Quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn và pháp chế;
- Phòng Sử dụng và Phát triển rừng.
b) Các đơn vị trực thuộc
-  Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng (Trụ sở đặt tại Khu phố 7, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai);
- Hạt Kiểm lâm liên huyện Định Quán – Thống Nhất (Trụ sở đặt tại KP Hiệp Tâm, TT Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai);
- Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc - thành phố Long Khánh (Trụ sở đặt tại TT Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai);
- Hạt Kiểm lâm liên huyện Long Thành - Nhơn Trạch – Cẩm Mỹ (Trụ sở đặt tại TT Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai);
- Hạt Kiểm lâm liên huyện Trảng Bom – thành phố Biên Hòa (Trụ sở đặt tại KP3, TT Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai);
- Hạt Kiểm lâm huyện Tân Phú (Trụ sở đặt tại TT Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai);
- Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu (Trụ sở đặt tại xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai);
* Các Trạm Kiểm lâm địa bàn trực thuộc các Hạt Kiểm lâm
+ Trạm Kiểm lâm địa bàn Phú Bình trực thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Tân Phú;
+ Trạm Kiểm lâm địa bàn Thanh Sơn; Trạm Kiểm lâm địa bàn Cao Cang trực thuộc Hạt Kiểm lâm liên huyện Định Quán – Thống Nhất;
+ Trạm Kiểm lâm địa bàn Chứa Chan trực thuộc Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc - thành phố Long Khánh;
+ Trạm Kiểm lâm địa bàn Phú Lý trực thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu.
d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức các chức danh
 lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Chi cục do
 Chi cục trưởng quyết định theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Biên chế 
- Hàng năm Chi cục Kiểm lâm xây dựng kế hoạch biên chế công chức gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
- Biên chế công chức của Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường cân đối trong số chỉ tiêu biên chế công chức được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động.

Chương III
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
[bookmark: _GoBack] Điều 7. Chế độ làm việc
1. Chi cục Kiểm lâm hoạt động theo chương trình, kế hoạch công tác hàng năm được Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Quy định này.
2. Chi cục Kiểm lâm làm việc theo chế độ thủ trưởng, Chi cục trưởng quyết định mọi vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục quản lý và là người chịu trách nhiệm cao nhất trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục. Các Phó
 Chi cục trưởng được Chi cục trưởng phân công phụ trách một số lĩnh vực công
 tác. Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp
 luật về những nhiệm vụ được phân công phụ trách.
3. Trưởng Phòng chuyên môn nghiệp vụ, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ
 động và phòng cháy chữa cháy rừng, Hạt trưởng các Hạt Kiểm lâm chịu trách
 nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về kết quả hoạt động của đơn vị về nhiệm vụ được phân công.
4. Chi cục tổ chức họp giao ban định kỳ, đồng thời tổ chức các cuộc họp
 bất thường để triển khai nhiệm vụ và đột xuất do Giám đốc Sở Nông nghiệp và
 Môi trường giao.
Điều 8. Mối quan hệ công tác 
1. Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường
Chi cục chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Chi cục trưởng có trách nhiệm chấp hành các quyết định, chỉ đạo của Giám đốc Sở, báo cáo công tác đến Giám đốc Sở theo quy định và khi có yêu cầu; cung cấp tài liệu cần thiết cho Giám đốc Sở để phục vụ việc trả lời kiến nghị của cử tri, trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về những vấn đề trong phạm vi chuyên ngành, lĩnh vực do Chi cục quản lý.
2. Đối với Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm
a). Chi cục chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ
 của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm báo cáo công tác chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý đến Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đồng thời báo cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định và khi có yêu cầu.
b). Trong trường hợp chỉ đạo của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khác với chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường về cùng một nội dung công việc thì phải báo cáo Giám đốc Sở đế tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Đối với các tổ chức, cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh
a). Đối với các cơ quan Sở, ban, ngành cấp tỉnh
Chi cục trưởng thực hiện mối quan hệ phối hợp với các cơ quan Sở, ban, ngành cấp tỉnh về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc phối hợp lực lượng để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Chi cục được giao; đề nghị và chịu sự hướng dẫn của các Sở, ban, ngành về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành khác có liên quan đến nhiệm vụ của Chi cục; cung cấp thông tin theo quy định, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành thuộc lĩnh vực Chi cục quản lý hoặc phối hợp lực lượng với các cơ quan thuộc các Sở, ban ngành khác khi được yêu cầu.
b). Đối với các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Chi cục khác trực thuộc
 Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai.
Chi cục có mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ được
 giao trên tinh thần cộng đồng trách nhiệm nhằm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ
 chung của Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao.
c). Đối với Quỹ Nông nghiệp và Môi trường
Chi cục có mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ được
 quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của
 Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp và Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính.
d). Đối với các đơn vị chủ rừng
Chi cục có mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ các đơn vị chủ rừng thực hiện
 nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, sử dụng rừng, phát triển rừng trên diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao.
e). Đối với các tổ chức, cơ quan cấp huyện có liên quan
Chi cục có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện, thành
 phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa để thực hiện chức năng quản lý nhà nước
 về lâm nghiệp, hướng dẫn và tổ chức triển khai các công tác trong lĩnh vực bảo
 vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, sử dụng rừng, phát triển rừng trên địa bàn từng huyện, thành phố; trực tiếp quản lý, chỉ đạo Hạt Kiểm lâm tham mưu ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về lâm nghiệp, phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện, chính quyền địa phương cấp xã có liên quan tổ chức thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, sử dụng rừng, phát triển rừng của địa phương.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Trách nhiệm thực hiện
1. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tổ chức triển khai, tổ chức thực hiện Quy định này.
2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, của địa phương, có trách nhiệm phối hợp thực hiện nội dung Quy định này.
Điều 10. Sửa đổi, bổ sung
1. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được trích dẫn trong Quy định này có sự sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo các văn bản hoặc quy định pháp luật mới ban hành (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác).
2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Quy định này cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quy định pháp luật./.

